CÙNG BÉ KỂ VỀ GIA ĐÌNH






1.BÉ TẬP THỂ DỤC CÙNG ÔNG
*Cô hỏi bé 
- đây là ai?
- Ông và bé đang làm gì?
- Ông và bé đang tập thể dục ở đâu ?
*Bé tập nói:
- Đây là ông/Bé. 
- Ông và bé đang tập thể dục. 
- Ông và bé đang tập thể dục ngoài sân. 
2.CẢ NHÀ QUAY QUẦN ĂN CƠM
* Cô hỏi bé :
- Đâu là ông/ bà/ ba /mẹ của bé? 
- Cả nhà đang làm gì?
- Bé thích ăn món gì. 
*Bé tập nói:
- Đây là ông/ bà/ ba /mẹ của bé. 
- Cả nhà đang quây quần ăn cơm. 
- Bé thích ăn thịt trứng bí đỏ….
3. MẸ ĐANG ĐỌC TRUYỆN CHO BÉ NGHE
*Cô hỏi bé:
- Đây là ai cái gì?
- Mẹ bé đang làm gì?
- Mẹ đọc truyện cho bé nghe khi nào?
* Bé tập nói:
- Đây là mẹ /bé quyển truyện/ cửa sổ/ Ông Trăng…
- Mẹ đọc truyện/ Bé nghe mẹ đọc truyện.
- Mẹ đọc truyện cho bé nghe trước khi đi ngủ
4. BA DẮT BÉ ĐI CHƠI CÔNG VIÊN
 * Cô hỏi bé:
- Bé đi cùng ai ?
- Bé cùng ba đi đâu ?
- Đi công viên bé thích chơi gì ?
* Bé tập nói:
- Bé đi cùng ba
- Bé cùng ba đi chơi ở công viên 
-  Bé thích chơi đu quay/ cầu trượt/ bập bênh... trong công viên.
4. CHỊ CHƠI CÙNG EM NHỎ
* Cô hỏi bé:
- Chị và em bé đang làm gì ?
- Chị đưa cho em cái gì ? 
* Bé tập nói :
- Chị và em đang chơi xếp nhà /đồ chơi 
- Chị đưa cho em xúc xắc
5. MẸ ĐƯA BÉ ĐẾN TRƯỜNG.
* Cô hỏi bé :
- Trong tranh có những ai?
- Mẹ đưa bé đi đâu ?
- Ai thường đưa bé đến trường?
* Bé tập nói:
- Có cô giáo ,mẹ và bé
- Mẹ đưa bé đi đến trường.
- Ông /bà/ ba /mẹ…
6. BỐ DẠY BÉ ĐI XE ĐẠP
* Cô hỏi bé :
- Đây là cái gì ?
- Đâu là xe đạp ?
- Bố dạy bé làm gì ?
- Bé đang làm gì ?
* Bé tập nói :
 - Đây là xe đạp 
- Bố dạy bé đi xe đạp 
- Bé đang tập đi xe đạp cùng bố.
7. BÉ ĐI SIÊU THỊ CÙNG MẸ
*  Cô hỏi bé :
- Bé và mẹ đi đâu ?
- Mẹ đang làm gì ?
-Mẹ mua những gì ?
* Bé tập nói :
- Bé cùng mẹ đi siêu thị 
- Mẹ đẩy xe chở hàng 
- Mẹ mua thức ăn /sữa /rau...
8. BÉ MỜI BÀ ĂN TRÁI CÂY
* Cô hỏi bé :
- Bà đang làm gì ?
- Bé mời bà ăn gì ?
* Bé tập nói :
- Bà đang móc len /đan áo 
- Bé mời bà ăn dưa hấu /đu đủ ?
9. CẢ NHÀ BÉ ĐI TẮM BIỂN
* Cô hỏi bé :
- Cả nhà bé đi đâu ?
- Biển xanh đâu ? 
- Ba và bé chơi gì ?
- Chị bé đang làm gì ?
 * Bé tập nói ?
- Cả nhà bé đi tắm biển 
- Đây là biển xanh 
- Ba và bé đang chơi bóng 
- Chị bé đang chơi cát
10. BÉ CHÚC TẾT ÔNG BÀ
* Cô hỏi bé :
- Đây là ai ?
- Bé chúc tết ai ?
- Mẹ và bé mặc áo gì ?
* Bé tập nói :
- Đây là ông bà /ba /mẹ 
- Bé chúc tết ông bà /chúc ông bà sức khỏe 
- Mẹ và bé mặc áo dài.
11.CẢ NHÀ CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ
* Cô hỏi bé :
- Đây là sinh nhật ai /
- Đây là cái gì ?
- Bé đội cái gì trên đầu ?
- Cả nhà đang làm gì /
* Bé tập nói :
- Sinh nhật bé /bạn 
- Đây là bánh sinh nhật/ lọ /hoa /quả... 
- Bé đội mũ trên đầu 
- Cả nhà đang vỗ tay /hát chúc mừng sinh nhật bé/ bạn.
12. BÉ TRỒNG CÂY CÙNG BA
* Cô hỏi bé ?
- Ai đây ? Cây gì đây ?
-Ông đang làm gì ?
- Bé cùng ba làm gì ?
- Bé đang làm gì ?
* Bé tập nói :
- Đây là bé/ ông/ ba.
- Ông đang trồng hoa 
- Bé cùng ba trồng cây 
- Bé đang cầm bình tưới cây.
13. BA DẮT BÉ ĐI THĂM MẸ VÀ EM
* Cô hỏi bé :
- Đây là ai ?
- Mẹ đang làm gì ?
- Bé có yêu em của bé không ?
- Con có em trai hay em gái.?
* Bé tập nói :
- Đây ba /mẹ /em bé. 
- Mẹ đang bế em /mẹ ru em ngủ 
- Bé yêu em.
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